
LION - CATALOGUE  15

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ / LOW VOLTAGE POWER CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01) 
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 01)
- AS/ NZS 5000.1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 450/750V - 0.6/1kV
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228, AS/NZS 1125 
- Cách điện: PVC/C; PVC (V–75)
NHẬN BIẾT:
- CV - Cu/PVC   
- Màu đen hoặc theo yêu cầu
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường:
  TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01): 70oC, AS/ NZS 5000.1: 75oC 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch  thời gian tối đa 5s: 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01) 
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 01)
- AS/ NZS 5000.1

RATED VOLTAGE Uo/U: 450/750V - 0.6/1kV 
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228, 
AS/NZS 1125
- Insulation: PVC/C; PVC (V–75)
IDENTIFICATION:
- CV - Cu/PVC  
- Black or colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Maximum conductor temperature in normal operation:
  TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01): 70oC, AS/ NZS 5000.1: 75oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration:
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

LION     CV  - Cu/PVC     0.6/1kV 
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Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC


